
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

STT Họ và tên MSV Lớp Khóa Khoa/Viện
ĐRL cấp 

Trường

Xếp loại RL 

cấp Trường

5435 Nguyễn Chí Anh 11180241 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 95 Xuất sắc

5436 Nguyễn Minh Anh 11180282 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 78 Khá

5437 Nguyễn Thị Lan Anh 11180347 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 78 Khá

5438 Nguyễn Trâm Anh 11180398 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 89 Tốt

5439 Phan Quốc Anh 11180458 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 85 Tốt

5440 Phan Thị Ngọc ánh 11180611 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 80 Tốt

5441 Mai Minh Chi 11180748 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 80 Tốt

5442 Nguyễn Hoàng Hà 11181332 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 75 Khá

5443 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 11181606 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 86 Tốt

5444 Đỗ Thị Hiền 11181651 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 76 Khá

5445 Nguyễn Tài Hiệp 11181718 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 76 Khá

5446 Trần Trung Hiếu 11181797 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 82 Tốt

5447 Vũ Huy Huấn 11181981 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 90 Xuất sắc

5448 Ngô Minh Huê 11181982 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 80 Tốt

5449 Nguyễn Thị Huế 11181990 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 76 Khá

5450 Đào Huy Hùng 11182010 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 68 Khá

5451 Nguyễn Minh Hương 11182108 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 64 Trung bình

5452 Nguyễn Quang Huy 11182220 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 65 Khá

5453 Ngô Nam Khánh 11182415 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 75 Khá

5454 Lê Khánh Linh 11182678 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 71 Khá

5455 Nguyễn Mai Linh 11182767 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 80 Tốt

5456 Nguyễn Trần Mỹ Linh 11182847 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 75 Khá

5457 Nguyễn Bá Đa Lộc 11182994 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 75 Khá

5458 Lê Giao Long 11183048 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 75 Khá

5459 Nguyễn Quốc Mạnh 11183295 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 99 Xuất sắc

5460 Vũ Trọng Nghĩa 11183607 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 83 Tốt

5461 Bùi Thị Minh Ngọc 11183615 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 99 Xuất sắc

5462 Nguyễn Minh Phương 11184036 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 74 Khá

5463 Nguyễn Hoàng Vân Thanh 11184449 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 72 Khá

5464 Nguyễn Văn Thịnh 11184683 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 95 Xuất sắc

5465 Hoàng Ngọc Thọ 11184692 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 51 Trung bình

5466 Nguyễn Khánh Thương 11184790 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 98 Xuất sắc

5467 Trịnh Lê Thu Thủy 11184896 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 82 Tốt

5468 Nguyễn Thị Tình 11184929 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 78 Khá

5469 Đỗ Thị Trang 11185030 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 71 Khá

5470 Lê Trần Duy Tùng 11185411 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 92 Xuất sắc

5471 Đỗ Công Tuyền 11185446 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 98 Xuất sắc

5472 Phạm Tuấn Huy 11186297 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 81 Tốt

5473 CHALEUNPHONH SOMLATH 11186625 QLTN&MT 60 60 Khoa MT,BĐKH&ĐT 80 Tốt
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